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HS code 9812

Description Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất trên 60kW.

Unit
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Verification status Tariff data checked against the source file; advice/mappings are indicative; FTA eligibility not verified.

Link https://vietnamtariff.com/hs-code/9812/

5 tariff lines under 9812

HS code Description Unit Ordinary import
duty

MFN VAT

9812.00.10 Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất
trên 60kW. / - Đã lắp ráp hoàn chỉnh

7.5% 5% No
data

9812.00.10 Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất
trên 60kW. / - Đã lắp ráp hoàn chỉnh

7.5% 5% No
data

9812.00.10 Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất
trên 60kW. / - Đã lắp ráp hoàn chỉnh

7.5% 5% No
data

9812.00.10 Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất
trên 60kW. / - Đã lắp ráp hoàn chỉnh

7.5% 5% No
data

9812.00.90 Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất
trên 60kW. / - Loại khác, dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10

7.5% 5% No
data

This report is for reference, generated from the source tariff data and advisory rules. It is not a customs decision and does not confirm HS classification, FTA eligibility or legal validity. Users must verify
against current legislation.


